
Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 

THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/Các 

câu hỏi đặt ra (ứng với mỗi yêu 

cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương 

pháp thu 

thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Việc quản trị theo 

kết quả công việc của 

GV, NCV (gồm cả 

khen thưởng và công 

nhận) được triển khai 

để tạo động lực hỗ trợ 

cho đào tạo. 

2. Việc quản trị theo 

kết quả công việc của 

GV, NCV được triển 

khai để tạo động lực hỗ 

trợ NCKH.  

3. Việc quản trị theo 

kết quả công việc của 

GV, NCV được triển 

khai để tạo động lực hỗ 

trợ các hoạt động phục 

vụ cộng đồng. 

1. Đơn vị có kế hoạch công tác 

cụ thể hằng năm đối với GV, 

NCV. 

2. Triển khai thực hiện quản trị 

theo kết quả công việc. 

3. GV, NCV hài lòng về kết quả 

đánh giá đặc biệt là việc thi đua 

khen thưởng và công nhận của 

CSGD và các cấp có thẩm 

quyền. 

 Báo cáo kết quả quản trị đội ngũ 

GV, NCV*. 

 Hệ thống văn bản đánh giá thi đua 

khen thưởng*. 

 Bản mô tả vị trí công việc*. 

 Các chính sách nhân sự. 

 Dữ liệu thống kê về các NCKH và 

phục vụ cộng đồng hằng năm*. 

 Hồ sơ năng lực của GV, NCV*. 

 Kế hoạch công tác cụ thể đối với 

GV, NCV hằng năm. 

 Kết quả đánh giá, phân loại GV, 

NCV hằng năm*. 

 Danh sách GV, NCV được khen 

thưởng và công nhận đột suất và 

hằng năm (nêu rõ lý do)*. 

 Ý kiến phản hồi của GV, NCV và 

các bên liên quan. 

P. TCHC 

P. Sau ĐH&QHQT 

 

Khoa SP KHTN 

 

 

P. NCKH 

 

 

Lấy từ 

VPĐT hoặc 

từ các đơn 

vị chức 

năng ban 

hành (nếu 

thiếu) 

 

H6.06.06.01 

H6.06.06.02 

H6.06.06.03 

H6.06.06.04 

H6.06.06.05 

H6.06.06.06 

H6.06.06.07 

H6.06.06.08 

H6.06.06.09 

H6.06.06.10 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 

Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

iêu chí 

6.6 

H6.06.06.01 

Hệ thống văn bản về chức năng, nhiệm vụ của GV 

Quyết định về việc ban hành Qui định về chức trách, nhiệm vụ, 

tiêu chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, NCKH của GV 

 

Số 1099/QĐ-ĐHĐN, ngày 

6/9/2021 

ĐHĐN 

 

Quyết định về việc ban hành Qui định về chức trách, nhiệm vụ, 

tiêu chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, NCKH của GV 
2023 ĐHĐN 

 

H6.06.06.02 Bảng mô tả công việc của GV Khoa 2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.03 Kế hoạch công tác cụ thể đối với GV hằng năm 2018-2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.04 Qui chế thi đua khen thưởng 
Số 234/QĐ-ĐHĐN, ngày 

01/03/2021 
ĐHĐN 

 

H6.06.06.05 

 

Kết quả phân loại GV hằng năm 

Biên bản họp Khoa định kỳ 2018-2023 Khoa SP KHTN  

Phiếu đánh giá xếp loại kết quả lao động hàng tháng 2018-2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.06 Báo cáo kết quả quản trị đội ngũ GV 2018-2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.07 

Hồ sơ đánh giá năng lực của GV 

Hồ sơ kiểm tra chuyên môn định kỳ 2022 Khoa SP KHTN  

Kết quả khảo sát môn học về phương pháp giảng dạy của GV 2018-2022 Khoa SP KHTN  

Hồ sơ dự giờ 2018-2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.08 Kết quả khảo sát sự hài lòng của GV 2018-2022 Khoa SP KHTN  

H6.06.06.09 Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ cộng đồng hằng năm 2018-2022 P. NCKH, sau  
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Tiêu chí 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

ĐH&QHQT 

H6.06.06.10 

Danh sách GV được khen thưởng và công nhận đột xuất và hằng năm 

Tờ trình đề nghị khen thưởng 2018-2022 Khoa SP KHTN  

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 2019 Khoa SP KHTN  

Biên bản bình xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 2020 Khoa SP KHTN  

Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng năm 2022 

Số 33/TTr-ĐHĐN, ngày 

14/8/2021 
Khoa SP KHTN 

 

Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng năm 2022 

Số 51/TTr-ĐHĐN, ngày 

23/12/2022 
Khoa SP KHTN 

 

Danh sách thi đua khen thưởng hàng năm 2018-2022 ĐHĐN 
 

 

 Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Thanh 

 


